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STT
	
HỌ VÀ TÊN
	
NHẬN XÉT
	
ĐIỂM

	1
	Nguyễn Thị Thu Thanh
	Số lượt sử dụng trong tháng: 25/25
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số tiết sử dụng CNTT: 12
	10

	2
	Phạm Thị Thanh Hiền
	Số lượt sử dụng trong tháng: 6/6
Đăng kí, nộp sổ chậm
	9

	3
	Lê Thị  Nhã
	Số lượt sử dụng trong tháng: 11/11
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số tiết sử dụng CNTT: 16
Chưa kí mượn- trả ngày 26,27/10
	9.5

	4
	Vũ Thị Ninh
	Số lượt sử dụng trong tháng:22/22
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số tiết sử dụng CNTT :13
	10

	5
	Vũ Hải Thụy
	Số lượt sử dụng trong tháng: 35/35
Nộp sổ muộn; Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 14
	9,5

	6
	Ng. Thị Tùng Thiện
	Số lượt sử dụng trong tháng:24/24
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 20
	10

	7
	Đặng  Thu Vân
	Số lượt sử dụng trong tháng:16/16
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch.
Số giờ sử dụng CNTT: 21
	10

	8
	Đỗ Thị Thúy
	Số lượt sử dụng trong tháng: 18/18
Đăng kí đủ,đúng lịch; Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT:20
	10

	9
	Trần Tiểu Huyền Trang
	Đăng kí đủ,đúng lịch; Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT:48 
Nộp sổ muộn
	9,5

	10
	Nguyễn Văn Thắng
	Số lượt sử dụng trong tháng:52/52
Đăng kí đủ,đúng lịch; Ghi sổ:rõ,sạch.
	10

	11
	Nguyễn Văn Thành
	Số lượt sử dụng trong tháng: 47/47
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch;
	10

	12
	Nguyễn T Thu Huyền(V)
	Số lượt sử dụng trong tháng:12/12
Đăng kí đủ,đúng lịch; Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 15
	10

	13
	Lã Thị Nguyễn Huế
	Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 56

	10

	14
	Lê Lệ Diễm
	Số lượt sử dụng trong tháng:113\113
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Chưa kí từ 23/10
Số giờ sd phòng học bộ môn: 113
	9,5

	15
	Nguyễn T.Thanh Huyền-A
	Số lượt sử dụng trong tháng: 20/20
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 6

	10

	16
	Đặng Thị Thu Hà
	Số lượt sử dụng trong tháng: 15/15
Đăng kí đủ,đúng lịch; Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 26

	10

	17
	
Nguyễn Thị Thu Hà



	Số lượt sử dụng trong tháng: 48/48
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 16
	10

	18
	Nguyễn Thuý Giang
	Số lượt sử dụng trong tháng:5/5
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 3

	10

	19
	Trần Mạnh Hải
	Số lượt sử dụng trong tháng:38/38
Đăng kí chậm;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 0

	9

	20
	Đỗ Thanh Huyền
	Số lượt sử dụng trong tháng: 32/32
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 19
	10

	21
	Phạm Thị Thiện
	Số lượt sử dụng trong tháng: 28/28
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 17
	10

	22
	Nguyễn Thị Thảo
	Số lượt sử dụng trong tháng: 21/21
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 72
 
	10

	23
	Chử Đức Tùng
	Số lượt sử dụng trong tháng:45/45
Đăng kí đủ,đúng lịch; Ghi sổ:rõ,sạch.

	10

		
	





	
Tổng số lượt sử dụng ĐDDH trong tháng: 633
      Tổng số tiết sử dụng CNTT: 394                                                     
                                    


                                                                               Hà Nội, ngày       tháng          năm 2020                            
                            Người lập                                                 Hiệu Trưởng


                      Nguyễn Thị Hòa                                        Nguyễn Đức Tuấn


	
	
	
	
	

	
	
	







	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	                                                                   
                                                             







